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13 – Thiền Tông                            14 – Ở Đâu Kinh Điển Gấm
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23 – Ta                                           24 – Ấy Đấy Thiền                   
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                                                                            Phương Xa                            

27 – Nào Xa Xôi Gì                       28 – Lọ Phải 
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Cước Chú:

Rành rành "Duong XÛ" hi�n bay. (6) 

"Thang tay vào chç/' thâng ngày thong dong. (7) 

Nhin hoa no, ngam trang trong. 

Lçzt, nong tl!c ll!y ngoài vong ghét, yêu. 

Nhon nha suang sÔ'm, mây chieu. 

An nhiên trong DAO tiêu diêu cdnh tran. 

Niêt Bàn, Dia Ngl!c chJng phân. 

Phong tran tan gifla phong tran sçzch lâng. 

N.B.N 

(1) Trong Ph�t H9C thi tam luong gi6 ay là: Lqi (duqc lqi lé?c), 
Suy (bt thi�t thài), Huy (Bt m�t sM), Dl! (duqc danh thenn, tiéng 
tot), Xung (duqc khen), Co (bt chê), KM (kh6 dau), L�c (duqc 
vui). Tarn luong gi6 này, hay bat phong, tMi vào Tâm, làm cha 

Tâm  luôn  n6i s6ng,   không khi  nào duqc  an nhiên   tự t�i,  tù 
d6 con nguai luôn phièn nao, kh6 dau. 
(2) Nui Tu Di: cuon "Tù Diên PMt H9c Vi�t Nam" cua so�n gia 
Thfch Minh Châu cho biét là theo Dta 19 cua An Dé? Giao và 

PMt Giao, Nui Tu Di là nui cao nhat nàm a trung t�m thé giâi 
chUng ta. Trai Dat chung ta nàm a phfa Nam cua nui Tu Di, VI 

v�y mà Trai Dat càn c6 tên là Nam Diêm Phù Dè (coi dât a phfa 
Nam, c6 nhièu cây Diêm Phù m9c). 
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(3) PhOng theo ba chU: "dao bi ngé;ln" trong Ph�t HQc. Dao bi 
ngé;ln co nghia là tâi bà bên kia, bà cua giac ngÇ>, cua giai thoat. 
Oing nhu thuyèn, bè dua nguài tir bà sông bên này sang bà sông 
bên kia, trong PMt HQc thuàng lây h1nh anh Thuyèn Bât Nhâ 
dua cMng sinh tù bà Luân lfôi kM nâo sang bà Niét Bàn an lé;lC. 

(4) Phugc trièn: troi bUÇ>c, chàng troi doi l�p vâi tv do, giai thoât. 
(5) DAO à ngay trong cuÇ>c song thé gian. Cû song trQn vyn vâi 
cuÇ>c song là thây DAO ngay. DAO không phai di kiém tlm. 
Thièn Tông noi: di tlm DAO th1 ching khac gl dang cuBi trên 
m1nh trâu mà lé;li di tlm trâu. 
(6) Duong XÛ co nghia là té;li dây và vào luc này (right here and 
right now) 
(7) Thành ngu "Thang tay vào chg" dich tù bon chu: Nh�p Trièn 
Thùy ThU. Bon chu này là nhan oê da bài Tl,mg kèm theo buc 

tranh thU 10 trong mÇ>t 10é;lt muời Mc tranh chan trâu (Th�p M\lc 

Nguu Do) cua Thièn Tông. NÇ>i dung Mc tranh thU 10 này noi 
lên y nghïa mÇ>t Thièn gia dâ dé;lt Dé;lO song hOa m1nh gifra chg 
dài mà không vuâng m.ic vào phièn nâo cua chg dài. 
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387

Cước Chú:
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v 

MAC AI 

Mac ai khac khodi tim tu. 

DQng, am khuâ't neo, âm u lânh tràn. 

Tôn sU: nam thâng du:ôi chân. 
Khuôn vàng, thu:Ô'c ngçc chuyên càn nÎp theo. 

Than thO' mô sOm, chuông chieu. 
K�, Kinh gâm d�t, hoa thêu ngcim nghien. 

Thl gian dau kh6, nao phien, 
Nu:O'ng vào cdnh tri cua thien gidi khuây. 

Riêng ta, vilng giii lài Thày. 
Hàa vào cuQC sông, thang ngày ru6i rong. 

Hi�n tien cham chu mQt làng. 
H ang hang tinh thû:c ung dung ra vào. 

Tâm không sa U:Ô'C, sa càu. 
Tùy duyên: phép l(,l nhi�m màu thiên thu. 

Tu mà nhu: thi không tu. 
Sanh vai nhân thl den bù thl nhân. 

Thdnh thm giiia chôn phong tràn. 

Trânh in l(,li nhiing dâ'u chân l(,lc loài. 

Vlf danh, tu:Ô'ng: V(,l hlnh hài. 

Lông rùa, sLtng tho tim tài say mê. 
Du6i theo tri kiln bQn be, 
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Lặp đi, lặp

Cước Chú:
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Những lúc nằm, đi; lúc đứng, ngồi  
Cứ với Hiện Tiền cho trọn vẹn, 
Ắt vào cảnh giới mới tinh khôi. 

Tinh khôi cảnh giới tuyệt an vui! 
Hạnh phúc trần gian tỏa sáng ngời. 
Tam độc, gốc nguồn phiền não ấy  
Đã rồi biến dạng, đã từ ngôi. 
 
Niết Bàn cõi ấy chính là đây. 
Còn cảnh nào hơn được cảnh này? 
Giải thoát hoàn toàn, Tâm tự tại. 
Kiếm tìm đâu nữa, uổng công thay! 

Cửa Hiện - Tiền luôn mở sớm chiều, 
Người vào sao thấy chẳng bao nhiêu, 
Tương lai, quá khứ lòng mê chấp. 
Mặc cõi này hoang vắng tịch liêu. 

                                                 N.B.N 

 

Tôi có gởi tặng thi sỹ Dương Huệ Anh, một 
người bạn trong Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên 'Học 
Viện  Quốc Gia Hành Chánh,  cuốn "Giải Thoát Tức 



Giải  Thoát Tức Thì	 395Giải  Thoát Tức Thì 395  

Thì”. Nhà thơ này sau khi đọc chương đầu cuối sách 
đã ngẫu tác và gởi cho tôi hai bài Đường thi vô đề 
dưới đây. Để đáp lễ, tôi đã họa hai bài Đường thi này 
và gởi lại thi sĩ Dương Huệ Anh, người mà tôi hằng 
mến vì đức, phục vì tài.
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Cước Chú:
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bài họa để tỏ tình thanh khí với soạn giả, một bậc 
đàn anh khả kính trên đường ĐẠO cũng như trên 
đường ĐỜI.
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Cước Chú:
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Thi sỹ NGUYÊN THU, một người bạn đồng 
môn trong khóa Đống Đa, sau khi đọc cuốn "Giải 
Thoát Tức Thì" do tôi kính tặng, đã sáng tác và gởi 
cho tôi một bài Đường Thi nhan đề là "Giải Thoát”. 
Tôi đã làm hai bài thi họa dưới đây để đáp lễ và tỏ 
lòng kính mến của tôi đối với thi sỹ. 

Thi Xướng 

GIẢI THOÁT 

Giải thoát, luân hồi dạ vấn vương. 
Đường về xứ Phật lắm tai ương. 
Tiếng chuông cảnh tỉnh như đưa lối. 
Nhịp mõ hồi tâm tựa dẫn đường. 
Thế tục trầm luân đâu vọng tưởng. 
Trần ai nghiệp chướng chẳng hoài thương. 
Quy y Tam Bảo nguyền tâm niệm. 
Cõi Niết, thuyền Từ quyết định nương. 

Nguyên Thu (1995) 
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Ây là kiln thûc và kinh nghi�m. 

Tùy ît, nhieu nén lu6i mong, dày. 

Trong lu6i, chao ôi! rgt nao phien, 
Kh6 dau, sr; hai cû trien mién. 
Man dm, trQn kilp trong tù tung. 
C6 n6i Tl! Do ding hao huyen. 

Thân nhu ca chq,u, nhu chim long . 

Tién thoai be nào ding châng xong. 
Tû phia [urlÎ chang, chang bât dOÇln, (5) 

Châng he mflt thoang long·lai buông. 

Làm saD pha bo lu6i này dây 
Dé' co tl! do nhu gio, mây, 
T(m di�t nao phien và sr; hai, 
Làm cho kh6 hdi hé! vo'i dày? 

Luéli ThOi Gian, rQng léln vô song. 
Nhflng turJng pha di thq,t kh6 long. 

Nhung lua Chu Tâm hàm sdn d6. (4) 

Lita này, Zu6i â'y at tiéu vong. 
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Cước Chú:
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Bt âdy xô vô q(C thm gian? 

Trùng trùng duyên nghi�p khôn bàn. 

Sinh, Tử, Lão, Bệnh ng{lp tràn kh6 dau. 

Tù: tilng kh6c ban âau mOi câ't 
Cho âln ngày nham mat xuôi tay, 

Dam trong tang hdi voi âay, 

Thinh suy, suy thinh, ch6 mây, truc rang. 

Biêt bao chuy�n hai hùng, phien nao. 

Biêl bao trà giông bao, phong ba. 

Ca hàn, nghtch cdnh, can qua. 
T6c can mai t6c, gan âà chay gan. 

Duàng thl cuçc gian nan lam n6i 
Khiln thân này trôi n6i tram luân. 

Trong vô luçng kilp trôi Zan. 

Bao già dît sÇlch nç nan mOi yên, 

MOi âOÇln t{ln nghi�p duyên nhân qud, 

MOi hêl âuàng vay trd, trd vay. 

Luân hai mOi thoat vàng tay. 

Bà bên kia mOi âln ngày âcJt chân. 

Hay là Tôi nguan ân sung cua 

Dâng Cao Day muôn thud chf tôn? 

Tù: thé' xac âên linh han, 

Tù: nang khiêu, dln td khôn con ngum, 

Nhâ't nhâ't âeu do N gài tac tÇlo. 

Ngài ban cho dung mÇlo sang ngm, 
Dié'm tô môt tâm hinh hài 
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Cước Chú:
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Cước chú:
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  TỈNH  MỘNG  BAN  NGÀY 

Lữ sinh đời nhà Đường bên Trung Quốc đến 
quán trọ, nằm đợi chủ quán nấu kê (hoàng lương), 
ngủ quên, mộng thấy được làm quan to, bổng lộc 
nhiều, lấy vợ đẹp, đẻ con khôn. Gia đình hạnh 
phúc, giầu sang. Vật lạ, của ngon đầy nhà. Khi 
tỉnh mộng thấy mất tất cả. Nồi kê trên bếp cũng 
chưa nấu xong. Ý nói đời người ngắn ngủi và vạn 
sự ở đời đều là hư giả như cảnh trong mộng vậy. 

 

Trước đèn lại giở lần chuyện cũ 
Mong lục tìm dẫn dụ thấp cao. 

Tình cờ gặp chuyện chiêm bao. 
Ngẫm ra ít có chuyện nào hay hơn. 

Đêm khuya khoắt, thân đơn quán trọ, 
Lữ sinh nằm nghỉ đó chờ kê. 

Chập chờn nửa tỉnh, nửa mê. 
Lạc vào cảnh mộng mọi bề hanh thông. 

Tự dưng thấy thành công mọi mặt. 
Danh vọng cao, tiền bạc đầy rương. 

Cửa nhà cao rộng, phong quang, 
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Đã chín đâu,
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Thân căn từng chạm, xúc hẳn hoi. 
Nếu mà huyễn, giả như lời, 

Thì còn gì nữa trong đời là "chân”? 
Đến khi trải phong trần, thống thiết, 
Với thiên ma, bách chiết đọa đày, (4) 

Giật mình tỉnh mộng ban ngày, 
Mới hay chân, giả xưa nay lộn sòng. 
                                    * 
                                 *    * 
       Huyễn ảo cả! cầu mong gì nữa? 

Cứ tháng ngày , lần lữa, tùy duyên, 
Cảnh trần bỗng hóa cảnh tiên. 

Thả chân thơ thẩn những miền cỏ hoa. 
Lấy trăng, gió bao la vô tận, 
Lấy hạc, cầm làm bạn rong chơi. 
      Cùng thế nhân giữa chợ đời, 

Tỉnh trong trường mộng thảnh thơi, hài hòa. 

                                                    N.B.N 

Cước chú:
(1) Ngã đây không phải là "Ta" mà Ngã đây là thực thể cố định 
(fixed entity).
(2) Theo "Thuyết Duyên Khởi" trong Phật Học thì vạn pháp đều là 
duyên sanh vô ngã, vô thường, nghĩa là Tánh của chúng là Tánh 
không. 
(3) Theo "Thuyết Duy Tâm Tạo" thì vạn pháp đều là huyễn hiện của 
chính tâm thức con người.
(4) Bách chiết, thiên ma: trăm gẫy nghìn mài, nghĩa bóng là nhiều nỗi 
gian khổ (theo Hán Việt Từ Điển của soạn giả Đào Duy Anh).
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Cước chú:
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Vốn là khách không mời, 
Tìm kiếm đã chẳng được, 
Mong cầu cũng vậy thôi, 
Khi đến, hồn nhiên đến. 

Chừng nào còn vướng vào  
Luới thời gian khắc nghiệt *  
Thì chẳng có cách nào  
Đạt tới chân hạnh phúc.
 
                        

N.B.N. 

Cước chú:
 
Trong cuộc sống, mỗi khi ta tham muốn điều gì mà được thỏa 

mãn thì thấy có hạnh phúc. Nhưng lòng tham của con người nói 
chung không dừng ở mức nào, mà trương nở liên tục. Tham này 
vừa thỏa mãn thì tham khác đã tức thì nẩy sinh. Vì thế hạnh phúc 
vừa nháng lên đã vội tắt lịm. Chừng nào chưa thoát khỏi vòng chi 
phối của thời gian tâm lý tức của tư tưởng thì Tham vẫn còn và 
con người không thể được nếm mùi "chân hạnh phúc", một loại 
hạnh phúc đích thật và lâu dài. Chỉ khi con người biết chủ động 
sống với hiện tiền thì "chân hạnh phúc" mới ló dạng. Còn tìm 
kiếm "chân hạnh phúc" thỉ chẳng bao giờ tìm kiếm được. 

* Thời gian đây là thời gian tâm lý. 
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Nguyên nhân âu ciIng thl này thôi: 

Không quan Hfiu Vi dé'n tt;în no1. (2) 

Mr?t mlfc châp nhân và phap nga. 

Lm vàng khai thi bd buông trôi. 

Xam xam buéfc Mi quên duètng ve, 

Ve v6i nhà xua, v6i cdnh quê, 

Rang lÇing, nhu nhu, la Ir? d6. 
Da không ngan cach IÇli gàn ke. 

Nhà cû d ngay tÇli Hiçn Tien, 
Vi chung gan b6 v6i tâm viên (3) 

Cho nên ngày thang thêm xa cach, 
V à khié'n ta lâm cdnh lac mien. 

Quay ve nhu chuyçn trd bàn tay. 

"Dilu dÇlO" làn theo at dên ngay. (4) 

Hiçp giac, hiçp tràn dem hoand6i. (5) 

Niêt Bàn, Dia Nglfc nLta vàng quay. 

Nhà ta khi da trd ve roi, 

MÇJi chuyçn xUa nay tât d6i dm. 

V ÇJng niçm han nhiên ngung dttt hân. 

Nhi nguyên pha bd, hêt phân dôi. 
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Cước chú:

Mçmh dçm quay ve chÔ' nggi ngùng. 
BuÔ'c vào nhà cu thê'là xong. 
Tl;C do, an Ige noi nào nîia? 
Dây chôn Thiên Thai giîia bl;li hong. 

Giac Tanh, Chân Tâm không phdi hai. 
GQi bang "nhà cu" cung không sai. 
Chân Tâm trl;Cc chi: duàng chu Phc!-t. 
Nhà cu quay ve: phap tuytft hay! 

Hành Dgo xUa nay chi thê' thôi. 
Chung qui kim c6 chang hai lài. 

Quên trang "châ'p chi" hoài công sûc. (6) 

DÇJi tho, ôm cây u6ng phi dài. (7) 

N.B.N. 

* Hai câu thO' Hân tI! này xin dich ra làm hai loi thO' Vi?t 

nhu sau: 

1 - Khâch tran mâi mâi lang thang. 

Quê nhà ngày m(jt bu6'c dàng m(jt xa 

2 - Khâch tran mâi mâi là ta. 

Lang thang ngày m(jt ngày xa quê nhà. 

(1) Hdi giae thiên nhai: g6c biê'n chân troi 
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 ĐẠO nhiệm mầu vốn mới tinh khôi. 
 Hỏi đem kinh điển bao đời  
 Lấy cũ tìm mới liệu thời, được chăng?  
 Phật chẳng đã dạy rằng: tri kiến  
 Phải lìa cho bằng đến hết đi. 
Cả tri kiến Phật diệu vi 
Cũng thì đến lúc phải ly , phải rời. 
Chỉ giữ lại một lời giản dị 
Là “Phản Quang Tự Kỷ” (1) thực hành. 
Quay vào và thật chân thành 
Dõi xem tâm vượn tung hoành bên trong. 
Dõi xem thôi mà không phán xét, 
Không phê bình, yêu ghét, khen chê.  
Đường ngang, ngõ tắt đi về, 
Tham, sân, si ấy mọi bề, mọi hay. 
Hay đầy đủ, hay ngay lập tức. 
Không điều gì thoát được mắt ta. (2) 
Tự tri pháp ấy: Thiền Na. (3) 
Vọng Tâm hàng phục ắt là xong thôi.  
Thế là một chân trời mới lạ  
Sẽ mở ra ngát tỏa yêu thương. 
Xóa tan hết mọi đoạn trường. 
Trần gian thành cõi vô lường an vui. 
Cứ như vậy giữa ĐỜI hành ĐẠO. 
ĐẠO với ĐỜI tuyệt hảo hài hòa. 
Tìm chi cho mất công ra.  
Ở đâu kinh điển gấm hoa mà tìm. 

N.B.N 



428  	 Giải  Thoát Tức Thì428   Giải  Thoát Tức Thì

Cước chú:
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Thiên Tông co nhùng lài chi d�y, 
L6i trao truyên châng thâ'y bao gio. 

Khi nhu khai tr�n, x6 co. 
Khi thi l�c long, am 0 chi dâu. 

Roi, g�y cüng lâu lâu dùng dé'n. 
L�i c6 khi nhu hé'n ng�m câm. 

Vi Thiên phai hQc nai tâm. 
Ngoài tâm theo du6i â'y lâm dâ'y thôi. 

Mu6n lanh hQi duç1c loi d�y d6, 
Truôc tiên là phai co tâm không. 

Quay vào g�n lQc cho trong, 

Thi r6i Thê Tanh môi hang nh�n ra. 

Tu duy â'y v6n là rào can. 
Con tu duy àt hân hay con 

Nghin trùng cach trd mtôc non. 
Huâ'n ngôn âu vân cQi ngu6n d�m xa. 

Thiên châng phai là khoa xao di�u, 
Mà chi nhâm chu yé'u phlfc h6i 
"Binh thuong tâm" â'y mà thôi. 

V Qng câu thân bi màc m6i tà ma .. 
Nh�n ra duç1c ngôi nhà cü â' y 

Tu Hoang Sa b6 dâ'y, lang thang, 
Trd vê vôi ch6n gia huang, 

Giù ngôi ông chu,duong duong an vui. 
Tarn gio nQ không nai tac quai. 

Phiên nao kia cüng phai khoanh tay. 
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Tự do tuyệt đối nơi này! 
Tây Phương Cực Lạc giữa ngay phàm trần.  

Không mất công dò lần ngưu tích, 
Cũng tìm ra được đích danh trâu, 

Nhanh như khe cửa bóng câu. 
Đúng là giáo ngoại trân châu biệt truyền.  

Mừng thay những bậc hữu duyên! 

N.B.N. 

Cước chú:

* Tĩnh từ này mượn từ dịch bản một bài kệ của Ngài  
   Lục Tổ Huệ Năng 

Dịch bản này do thầy Thích Thanh Từ:  
          Ngơ ngơ không tu thiện. 
          Ngáo ngáo không làm ác. 
          Lẳng lặng dứt thấy, nghe. 

Thênh thang tâm không dính. 
Dưới đây là nguyên văn bài kệ của Ngài Lục Tổ: 

 Ngột ngột bất tu thiện. 
Đằng đằng bất tạo ác. 

 Tịch tịch đoạn kiến văn. 
Đãng đãng tâm vô trước. 
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Dưới đây là bài thi xướng và hai bài thi họa ấy:

Nha B�o duyên, tôi du'çJc hân h�nh quen bi€t Ông 
Nguyên Van Nguy�n but hi�u Dào Nguyên. Qua 
nhung cuon sach ông gdi cho, tôi thây Ông vù'a là một 
hQc gia vù'a là mot nhà thei Wn. Ông da xuât ban trên 
10 cuon sach. Ông da hai lân nh�n giai thu'dng thi thc1 
cùa ngu'ai Vi�t hai ngo�i t�i Hoa Ky và th€ giôi. Ngoài 
lanh vvc van chu'c1ng, Ông con vi€t vê nhung vân dê 
thuoc "Hinh Nhi Thu'çJng HQc" nhu' cuon "Kh6ng Minh 
Thân So" và cuon "Kh6ng Minh Xuât Hành Phap". 
Vào mùa xuân Tân Ty', Thi sy Dào Nguyên cô gli'i cho 
. tôi mot bài Bu'ang Thi nhan dê là TROI XUÂN. Ngay 
du'ôi nhan dê, Ông l�i dê thêm chu "xu'ông". CÔ le Thi 
sy Bào Nguyên dQc cuon sach do tôi kinh t�ng, thây 
tôi cô làm mot so bài D�o thi d phân phV lvc, nên bi€t 
tôi cô làm thc1. Vi v� y thi si muon cùng tôi xu'ông ho� 
cho thêm phân vui ve bu6i dâu xuân. Thôi thî "hay hèn 
nhe� cling noi diêu", tôi da làm hai bài Thi Ho� 
XUÂN MÔI và XUÂN VINH CÜU. 
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 Moät Ñaïo höõu, anh Chaân Thöôøng, gôûi cho toâi 
baøi Ñöôøng thi nhan ñeà laø “Laïi Lon Ton” do anh 
saùng taùc vaø yeâu caàu toâi hoïa baøi thô naøy. Toâi ñaõ 
laøm hai baøi thô hoïa: “Cöù Lon Ton” vaø “Maëc Lon 
Ton”. Döôùi ñaây laø ba baøi Ñaïo thi (moät xöôùng vaø 
hai hoïa) aáy:

Feb 15th 2009

XÖÔÙNG

LAÏI LON TON

Theá laø nay ñaõ taùm möôi troøn.
Giaø khuï nhöng maø vaãn treû con. (1)
Ruoät ñeå ngoaøi da neân cöù treû.
Taâm khoâng trong daï hoùa coøn son.
Chuyeän ñôøi neám traûi xong queân heát.
Söï theá buoâng troâi tuoát chaúng coøn.
Voõng maéc goác caây naèm söôûi aám.
Giaõn löng gaäy choáng laïi lon ton.

Chaân Thöôøng
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HOÏA 1

CÖÙ LON TON

Ngoaûnh ñi, ngoaûnh laïi taùm möôi troøn.
Naøo coù khaùc gì giaác moäng con!
Thanh tònh giöõ gìn ñaây daï saét.
An nhieân baûo nhaäm noï loøng son.
Khoå ñau, phieàn naõo quaêng baèng heát.
Sôï haõi, tham saân vöùt chaúng coøn.
Ñôøi ngaén nhöng maø khoâng soáng uoång.
Thaûnh thôi caûnh Phaät cöù lon ton.

N.B.N.

HOÏA 2

MAËC LON TON

Tuy trong chôùp maét ñaõ ñaày troøn.
Nhöng chôù ngôõ raèng chuyeän coûn con.
“Naêng” tuyeät maát taêm neân saùng rôõ.
“Sôû” ly baët tích hoùa vaøng son. (2)
Thôøi gian vaéng boùng nhö khoâng coù.
Tö töôûng laëng im heät chaúng coøn.
An laïc, ngaùt traøn höông giaûi thoaùt.
Tuøy duyeân phoùng khoaùng maëc lon ton.

N.B.N.
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Cước chú:

(1) Moät Ñaïo nhaân thöôøng soáng trong voâ nieäm, trong tænh 
thöùc, hoàn nhieân, thô ngaây nhö con nít, neân khaåu hieäu haønh 
Ñaïo cuûa nhöõng ngöôøi theo Laõo Giaùo laø: “Phuïc quy ö anh 
nhi” töùc trôû veà vôùi traïng thaùi treû thô, trôû veà vôùi “xích töû 
chi taâm”, trôû veà vôùi “anh nhi haïnh”.

(2) Caùi thaáy bieát cuûa theá nhaân laø caùi thaáy bieát coù Naêng, coù Sôû, töùc 
coù chuû theå, coù ñoái töôïng. Caùi bieát naøy thöôøng gaây ra khen cheâ, yeâu 
gheùt, laáy boû, ñöa tôùi dính maéc, coät buoäc, maø haäu quaû laø phieàn naõo, 
khoå ñau, sôï haõi khoân löôøng. Khi ñaõ ly Naêng, tuyeät Sôû roài thì môùi 
coù ñöôïc caùi nhìn bình ñaúng, trong saùng, thaáy bieát vaïn phaùp nhö 
vaïn phaùp ñang laø, moät caùi thaáy bieát giaûi thoaùt.
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 TÔI, TỐI, TỘI, TỒI  
 
Tôi thường cùng Tối đi đôi. 
Nào ai đã thấy một thời rẽ phân. 
Trong vòng mờ mịt ngã, nhân,  
Mong gì thấy được Pháp Thân hiện tiền.  
Còn Tôi còn Tối triền miên,  
Còn gây đau khổ, ưu phiền mãn thiên.  
Tôi còn cùng Tội gắn liền.*  
Có Tôi là có Tội bên chẳng rời.  
Ngoài Tối và Tội thì Tôi  
Lại còn gắn bó với Tồi nữa cơ.  
Tôi, Tồi kết tóc, xe tơ.  
Tron đời khăng khít nơi bờ bên nây.  
Tôi, Tồi, Tối, Tội kết bầy,  
Dương cờ ngã mạn càng ngày càng cao.  
Biển phiền não càng chìm sâu. 
Căn nhà lửa ấy cứ cầu gởi thân.  
Luân hồi bất tận trôi lăn.  
Tử sinh, sinh tử không ngằn mé chi.  
Chung quy âu cũng chỉ vì  
Cái Tôi tựa núi Tu Di cản đường.  
Cái Tôi: khổ ách khôn lường.**  
Thế mà bảo trọng, yêu thương mọi bề.  
Mê sao đến thế là mê! 
 

 San Jose ngày 25 tháng 4 năm 2004     
                   NBN 
                                                                



Giải  Thoát Tức Thì	 439

___________________________________________________________

Giải Thoát Tức Thì                                                       439 

 
 

 
Cước chú: 

* Ngài Lục Tổ có nói với vị tăng tên là Pháp Đạt đến tham vấn như sau: 
“Hữu Ngã tội tức sanh”  “Vong công phước vô tỷ” Dịch:  
Hễ có Ta thì tội liền sanh. Quên công thì phước mới không gì so sánh.  

** Mượn ý từ Bát Nhã Tâm Kinh ( câu thứ nhất): Quán Tự Tại Bồ Tát 
hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, 
độ nhất thiết khổ ách.  
Chữ “Tôi” trong bài thơ trên chỉ cho phàm ngã, một kiến trúc của 
tư tưởng. (Thought created self).  
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ĐẠO

Đạo cực kỳ huyền vi
Vốn bất khả tư nghì.
Không suy nghĩ đến được,
Luận bàn chẳng ích chi.

Có suy nghĩ cả đời,
Có luận bàn hết hơi,
Thì cửa Đạo vẫn cứ
Xa tít tắp mù khơi.

Đạo như trăng trên trời
Tỏa ánh sáng muôn nơi.
Niệm khởi như mây kéo
Che khuất trăng sáng ngời.

Còn văn tự, ngôn từ,
Thì đâu phải nghi ngờ,
Chính là tướng của niệm,
Là mây làm Đạo mờ.

Bởi Đạo  mới tinh khôi
Mà niệm cũ kỹ rồi. 
Lấy cũ mà tìm mới 
Thì chỉ uổng công thôi.
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Bởi Đạo là vô sanh
Mà niệm là hữu sanh.
Lấy niệm mà tìm Đạo
Ắt hẳn là không thành.

Bởi Đạo phi thời gian
Mà niệm là thời gian, 
Nên  bước vào cửa  Đạo
Phải vô niệm hoàn toàn.

Vì  khi niệm khởi lên
Thị phi xuất hiện liền,
Thế là có giản trạch.(1)
Thế là có phược triền.(2)

Vô niệm là  vọng  tâm
Dứt bặt tiếng nói thầm,
Khi đã vượt thoát được
Lưới thời gian giữ cầm.

Vô niệm tất tâm vong.
Tâm vong ắt pháp vong.
Đâu còn phải tìm kiếm. 
Cũng chẳng cần dụng công.

Phật Tánh hiển lộ ra
Qua diệu dụng  Hằng sa.
Khéo nhận là thấy Đạo,
Cái nhiệm mầu bao la!
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Cái vô thủy, vô chung!
Cái vô tướng chân thường!
Cái tối thượng, tối hậu!
Cái diệu minh khôn lường!

Không hề có đường vào,
Nhưng sẵn đó thuở nào.
Ngộ ra, lọt vào đấy.
Duyên phước biết là bao!

Cứu rỗi đích thị đây!
Phúc lạc là nơi này!
Nơi Bất Nhị tuyệt đối
Và chí thiện  tròn đầy!(3)
                 NBN

Cước chú :
1  Giản trạch là lựa chọn.
2  Phược triền là trói buộc.
3  Chí thiện là không có gì hơn, là toàn hảo (perfect).
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NHẬN  RA

Lạ qúa! Sao mà chẳng nhận ra. 
Dẫu sờ sờ đấy chứ đâu xa.
Trọn đời khăng khít như hình bóng
Mà vẫn y như kẻ quáng lòa.

Con người chẳng lẽ lại vô tri, 
Tựa gỗ đá kia chẳng khác gì.
Chắc chắn là không, không phải thế, 
Vì người ai cũng có tư duy.

Đã có tư duy tất có Tâm, 
Nhưng đừng nông nổi mắc sai lầm.
Đến, đi, đi, đến, vòng sinh diệt,
Bản chất tư duy ấy khách, trần.

Tư duy chẳng phải là Tâm đâu,
Vì lưới thời gian vướng mắc vào.
Cứ thế ba thời dao động miết.
Trôi lăn đau khổ biết là bao!

Tâm kia là chủ, là hư không.
Chẳng khứ, chẳng lai, chẳng dị đồng.
Minh diệu thì không đường nghị luận.
Với ta vốn dĩ vẫn chung cùng.
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Cái khổ thế nhân, khổ hết lời!
Tử sinh, sinh tử mãi không thôi.
Hẳn còn tiếp tục trôi lăn mãi.
Nhận giặc làm con khổ vạn đời.

Trôi lăn vốn gốc ở tư duy.
Động niệm lăng xăng cứ nghĩ suy. 
Tạo nghiệp dữ, lành vô số kể.
Luân hồi sao tránh khỏi hoàn quy.

Kinh, lục lời lời muốn chỉ ra
Cho ta nhận thấy cái tinh hoa
Vốn thường hiện hữu trong ta ấy:
Tâm Thể tinh khôi tuyệt đích mà!

Các vị Thiền Sư tâm lão bà, 
Không ưa lời lẽ nói xa xa,
Tận tình chỉ thẳng cho mà thấy.
Roi gậy cũng thường chẳng bỏ qua.

Ấy thế nhưng mà cũng chẳng xong.
Đến không, rồi cũng lại về không.
Trót rồi ngón nọ quen ôm cứng.
Trăng ở nơi nao cũng mặc lòng.
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Có khác nào người cùng tử kia 
Bỏ nhà, bỏ cửa bước ra đi.
Lang thang làm khách phong trần mãi.
Ngày một xa quê, lạc lối về.

Cứ dính sáu trần, cứ chạy theo.
Hết yêu rồi ghét, ghét rồi yêu.
Hiệp cùng lục tặc gian truân lắm.
Lục đạo mong gì được thoát siêu.

Không nhận ra Diện Mục Bản Lai,
Công phu cũng uổng một đời ai.
Vẫn vòng ngôn thuyết, vòng văn tự.
Cửa Đạo xem ra vẫn đứng ngoài.

Hãy cứ luôn luôn tỉnh thức đi.
Lặng im chẳng nghĩ, chẳng suy gì.
Hiện tiền sống trọn từng giây phút.
Nhờ cái gì đây có giác tri?

Cái giác tri này thuần giác tri, 
Mới tinh, bình đẳng, hết hồ nghi.
Thời gian tâm lý không còn nữa, 
Nên cũng không  còn chuyện thị phi.
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Khéo nhận ra thì cũng đã hay.
Đường tu đến đó đã mừng thay!
Nhưng sao sống được cùng Tâm Thể, 
Phật, Tổ mới là được giắt tay.

Thế là từ đó trở về sau,
Chẳng Phật, pháp chi để vọng cầu.
Vô Pháp pháp này là cực pháp.
Thong dong  cửa Đạo đã  đi vào.

Cái cảnh giới này mới thật là
Không còn dấu vết của Ta Bà.
Nơi đây giải thoát và an lạc.
Sinh tử, não phiền đã lánh xa.

                     Jan 31st 2005
                           NBN
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CÙNG CÁI KHÔNG HAI 

Trở về sống với Bất Sinh,
Tức là sống với chính Mình xưa nay,
Ngoài vòng thành hoại vần xoay,
Giữa nơi phúc lạc tràn đầy vô song.
Đâu còn cá chậu, chim lồng. 
Thênh thang không có, không không khôn lường.
Nhiệm mầu, minh diệu, chân thường. 
Bút thần, câu thánh hết đường diễn phô.
Tuyệt nhiên không có đường vô (vào).
Nào ai chỉ được lộ đồ cho ai
Đi tìm Diện Mục Bản Lai.
Cũng thì đuốc tuệ tự soi một mình.
Phi thời, đương xứ mới tinh,
Hồi đầu, chứng nghiệm Cái Mình, Cái Ta.*
Gĩa từ Thế Giới Sa Bà.
Quay về an trú  nơi nhà cũ xưa,
Lẫn lầm bỏ tự hoang sơ,
Làm “phong trần khách”** bơ vơ, lạc loài.
Từ đây cùng Cái Không Hai.

                    Chân Thường  +  NBN

Cước chú:
 * Cái Ta đây là cái Chân Ngã ( Real Self)
** Chữ của Ngài Trần Thái Tôn dùng trong câu thơ sau đây:

“Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách”
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CÁI KHÔNG MỘT VẬT LÀ TÔI

Bản lai một vật cũng không.(1)
Nhưng mà vạn pháp khắp trong trần hoàn,
Kìa  như thảo mộc trên ngàn,
Nọ như cát đá ngỡ hàng vô tri,
“Phàm sở hữu tướng” chi chi  (2)
Cũng  đều có cái cực kỳ huyền vi,
Cái mà bất khả tư nghì,
Tinh hoa, cốt lõi khôn bì ẩn trong.
Không hề có pháp nào không
Nương vào Cái Ấy  mà mong có, còn.
Nhưng loài Tiền Thức khác hơn, (3)
Sự sự vốn vẫn sạch trơn mọi bề.
Chẳng như hoàn cảnh nhiêu khê
Mà loài Hữu Thức đắm mê chuốc vào. (4)
Triền miên quằn quại khổ đau. 
Tử sinh, kinh cụ làm nau đời đời.
Thế nên tha thiết, nổi sôi,
Vấn đề giải thoát con người  đặt ra.
Lang thang mãi chốn Ta Bà.
Đường về nhà cũ cứ xa, xa dần.
Đoạn trường day dứt lần khân.
Đầy vơi khổ hải trầm luân tháng ngày.
Khi liễu ngộ Khổ Đế  này
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Lại ưa hướng ngoại, và say nguyện cầu.
Những mong Tha Lực nhiệm mầu 
Ra tay cứu rỗi khổ đau thoát vòng.
Mấy ai ghi nhớ nằm lòng
Rằng Cái Ấy đã ngay trong thân này.
Quay ra kiếm đó, tìm đây,
Chạy theo ý thức đặt bầy uổng công.
Nọ sẵn  đấy “bảo gia trung”. (5)
Nhận ra của báu, sống cùng là xong.
Niết Bàn, Phật Quốc thong dong.
Thời gian tuyệt đối không, trong chốn này.
“Tịch tri thường tại” tròn đầy. (6)
“Pháp vô pháp” ấy tự hay, tự hành.(7)
Đấy là cứu rỗi đích danh.
Đấy là giải thoát viên thành chẳng sai.
Nào đâu phải chuyện lâu dài.
Thênh thang điểu đạo, Sao Mai hẹn về.(8)
Màn Vô Minh hết ám che
Thị phi thôi cũng hết bề kéo lôi.(9)
Cái không một vật là Tôi. (10)
                         NBN
Cước chú:

(1) Lời của Lục Tổ: “Bản lai vô nhất vật” có nghĩa là xưa nay 
không một vật để nói về cái Thể Tánh không hình, không 
tướng.
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(2) Kinh Kim Cang: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” có 
nghĩa là phàm những gì có hình tướng đều là hư giả cả.

(3) Tiền Thức: Tiền Ý Thức
(4)  Hữu Thức: Hữu Ý Thức
(5) Trong bài kệ  “Cư Trần Lạc Đạo” của Ngài Trần Nhân Tôn 

tức Sơ Tổ Trúc Lâm có câu: “Gia trung hữu bảo hưu tầm 
mích” nghĩa là của báu đã sẵn trong nhà rồi, không phải đi 
tìm đâu nữa.

(6) Sống với hiện tiền và thấy biết không lời
(7) Trong bài kệ  “Niêm Hoa Vi Tiếu” có hai câu:
“Pháp bổn pháp vô pháp.”
“Vô pháp pháp diệc pháp.”
          Nghĩa là: Cái pháp gốc chẳng phải là pháp.
                          Cái không phải pháp ấy cũng là pháp.
      (8) Trước khi Sao Mai chưa mọc thì Đức Phật  chưa  thành 

Đạo, Khi Sao Mai mọc thì Ngài Thành Đạo. Việc thành Đạo 
của Ngài đã xẩy ra chớp nhoáng.  Con đường tu hành của 
Ngài dài tới ba vô số kiếp. Sau khi thành Đạo, Ngài đã chỉ 
cho chúng sinh con đường tắt, con đường chim bay hay điểu 
đạo để chúng sinh có thể tức thì đến với Đạo, không phải tu 
hành khổ công, lâu lắc như Ngài.

     (9) có thời gian là có tư tưởng. Có tư tưởng là có nhị nguyên 
đối đãi: thiện ác, thị phi, từ đó có yêu ghét, có lấy bỏ. Tam Tổ 
Tăng Xán trong tác phẩm “Tín Tâm Minh” đã dạy: “Chí Đạo 
vô nan, duy hiềm giản trạch” nghĩa là đến với Đạo không 
khó, khó chỉ vì chọn lựa, lấy bỏ.

     (10) “Tôi” đây chỉ cho  Chân Ngã (Real Self) chứ không phải 
chỉ cho Phàm Ngã (Thought Created Self).
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Một Đạo hữu gởi cho tôi bài Đường thi nhan đề là 
Sắc Không. Đọc thi phẩm này, thấy có cảm hứng, 
tôi đã  làm ba bài thi  họa  dưới đây: bài thứ nhất: 
TỰ CẢM CHÍN KHÔNG; bài thứ hai: CÓ LÀ 
KHÔNG và bài thứ ba: CÓ, KHÔNG. 
 

                                                                     NBN 

 

               SẮC KHÔNG 
 
 
Biến dịch khởi duyên lý sắc không. 
Sinh thành trụ diệt chẳng ai không. 
Tụ tan vật lý tùy thời lượng. 
Hằng chuyển tâm linh há lẽ không. 
Trần thế đoản kỳ luôn bởi sắc. 
Thái Hư vĩnh cửu cội do không. 
Nhân sinh vọng tưởng trôi lăn mãi. 
Giác ngộ vô thường thanh thản không. 
 
                                  NNC 
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HỌA 1 
 
     TỰ CẢM CHÍN KHÔNG 
 
Công với danh hai thứ đã không. 
Tiền tài, sản nghiệp lại tay không. 
Thân bằng sớm muộn đâu còn nữa. 
Quyến thuộc chóng chầy cũng sẽ không. 
Ngũ uẩn y tha âu cũng huyễn. 
Nhục thân duyên hợp vốn là không. 
Cuộc đời trần thế, ôi bào ảnh! 
Có đấy, nhưng rồi rốt cuộc không. 
 
                                     NBN 
 
HỌA 2 
 
           CÓ LÀ KHÔNG 
 
Nhị nguyên đối đãi Có và Không. 
Chấp Có cũng lầm tựa chấp Không, 
Vì Có phải đâu là thật Có,  
Và Không âu cũng chẳng thuần Không. 
Xưa nay vốn vậy Không mà Có. 
Sau trước qủa rằng Có lại Không. 
Trung Đạo mới hay đây Lẽ Thật. (1) 
Lời vàng muôn thuở Có là Không. (2)  
 
                                     NBN 
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HỌA 3 
 
          CÓ, KHÔNG 
 
Quanh quẩn dài dài chuyện Có, Không, 
Vì chưng chưa tỏ Có và Không. 
Phù du chốc lát cho rằng Có. 
Vĩnh cửu đời đời lại nói không. 
Vạn pháp hữu hình đâu phải Có.(3) 
Pháp Thân vô tướng chẳng là Không. (4) 
Chừng nào thiên hạ còn mê, tỉnh, 
Thì vẫn còn dài chuyện Có, Không. 
 
                                       NBN 
 
Cước chú: 
 
(1) Trung Đạo là ly nhị biên. Đứng về mặt Có 
cũng sai và đứng về mặt Không cũng trật, vì chân 
lý nằm ở giữa: Có mà Không, Không mà Có. 
 
(2) Lấy từ Bát Nhã Tâm Kinh: Sắc tức thị không, 
không tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành ,Thức diệc 
phục như thị. 
 
(3) Vạn pháp đều là duyên sanh nên chỉ gỉa có 
thôi, chứ không thật có. 
 
(4) Pháp Thân thì hằng hữu, chân thường và 
thường trực nơi thân xác con người, nhưng không 
có hình  tướng, nên rất khó mà nhận ra được. Vì 
không thể nhận ra nên cho là không có. Cái yếu 
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Cước chú: 
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chỉ của Thiền Tông là chỉ cho Thiền gỉa nhận ra 
Pháp Thân nơi mình. 
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 TA 

 

Thật chẳng có gì để gọi: Ta.* 

Duyên sanh năm uẩn đấy thôi mà! 

Chập chùng kết hợp phù du vậy. 

Bỗng chốc ly tan thấm thoắt à. 

Không, có, có, không tia điện xẹt. 

Mất, còn, còn, mất hạt sương sa. 

Nhận ra Ta vốn là hư vọng,** 

Tự tại, thong dong trở lại nhà. 

                                   NBN 

 

Cước chú: 

*Ta đây là Phàm  Ngã  hay  Vọng Ngã, con đẻ của tư tưởng (Thought 
Created Self) 

**Mượn ý từ một câu trong Kinh Kim Cang: “Phàm sở hữu tướng giai 
thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai”  nghĩa 
là phàm  những  gì có hình  tướng  thì đều là hư vọng cả. Nếu thấy hình 
tướng chẳng là hình tướng thì thấy được Phật, tức thấy được hạnh phúc, 
an lạc. 
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                  ẤY ĐẤY THIỀN 
 

Đối cảnh vô tâm, ấy đấy Thiền.(1) 

Sáng trưng, tỉnh thức biết luôn, liền. 

Lâng lâng xóa sạch hằn thân thúc.(2) 

Lẳng lặng xua tan vết não phiền. 

Bám sát hiện tiền lưu tự tại. 

Buông lơi quá khứ trụ an nhiên. 

Qua làng cổ độc môi không thấm (3) 

Một giọt nước thôi, ấy đấy Thiền. 

                                         NBN 

Cước chú: 

(1) Ngài Sơ Tổ  Trúc Lâm, trong bài  kệ  Cư Trần Lạc Đạo, có viết: 
“Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”, nghĩa là trước cảnh mà tâm 
không khởi niệm thì không còn gì để nói về Thiền nữa. 

(2) Thúc thân: tự  mình ràng buộc  lấy mình, không tự do phóng túng 
(định nghĩa trong Từ Điển Hán Việt Từ Nguyên của soạn gỉa Bửu 
Kế). 

(3) Có vị tăng hỏi Thiền sư Bổn Tịch: 
    Học nhân trong 12 giờ làm thế nào để bảo nhậm? 

Sư đáp: 
    Như  người đi qua làng cổ độc, một giọt nước cũng chẳng được 
thấm môi. 
 
   (Ý Thiền Sư muốn ví Thiền gỉa phải tránh khởi niệm như người                  
qua làng cổ độc tránh không được thấm môi vào một giọt nước vì 
nước ở làng này có nhiễm độc.)                    

 



Giải  Thoát Tức Thì	 457
_______________________________________________________________________

Giải Thoát Tức Thì                                                      457 

                       XE TỐI THƯỢNG   

 

            Thiền là sống trọn đấy, ai ơi! 

Trọn với hiện tiền, chỉ vậy thôi. 

Này nọ thấy thôi, không chọn lựa. (1) 

Trước sau biết đấy, chẳng lên lời. (2) 

Tầm chương, trích cú luôn hờ hững. (3) 

Diệu thuyết, huyền đàm cũng bỏ rơi. (4) 

Đấy đích thị là xe tối thượng (5) 

Đưa người thẳng tới cõi Bồng Lai. 

                                                     NBN 

             Cước chú: 

1-Thấy vạn pháp như vạn pháp đang là, không chọn lựa, lấy 
bỏ. 

2- Biết cảnh mà không khởi niệm. Lời đây là lời nói không âm 
thanh. Lên lời tức khởi niệm đưa tới ghét, yêu. 

3-Kinh sách là cái ngón chỉ trăng chứ không phải trăng. Ngài 
Bồ Đề Đạt Ma cũng dạy là kinh sách không vói tới Đạo đuợc. 
Tầm chương, trích cú không thể giúp cho hành gỉa thấy Đạo. 

4- Khẩu thuyết, lý luận, bàn cãi dù là hay ho, sâu sắc đến mấy 
cũng không thể giúp ích gì cho hành gỉa cả. 

5- Xe Tối Thượng dịch từ Tối Thượng Thừa. 

_______________________________________________________________________

Giải Thoát Tức Thì                                                      457 

                       XE TỐI THƯỢNG   

 

            Thiền là sống trọn đấy, ai ơi! 

Trọn với hiện tiền, chỉ vậy thôi. 

Này nọ thấy thôi, không chọn lựa. (1) 

Trước sau biết đấy, chẳng lên lời. (2) 

Tầm chương, trích cú luôn hờ hững. (3) 

Diệu thuyết, huyền đàm cũng bỏ rơi. (4) 

Đấy đích thị là xe tối thượng (5) 

Đưa người thẳng tới cõi Bồng Lai. 

                                                     NBN 

             Cước chú: 

1-Thấy vạn pháp như vạn pháp đang là, không chọn lựa, lấy 
bỏ. 

2- Biết cảnh mà không khởi niệm. Lời đây là lời nói không âm 
thanh. Lên lời tức khởi niệm đưa tới ghét, yêu. 

3-Kinh sách là cái ngón chỉ trăng chứ không phải trăng. Ngài 
Bồ Đề Đạt Ma cũng dạy là kinh sách không vói tới Đạo đuợc. 
Tầm chương, trích cú không thể giúp cho hành gỉa thấy Đạo. 

4- Khẩu thuyết, lý luận, bàn cãi dù là hay ho, sâu sắc đến mấy 
cũng không thể giúp ích gì cho hành gỉa cả. 

5- Xe Tối Thượng dịch từ Tối Thượng Thừa. 



458  	 Giải  Thoát Tức Thì________________________________________________________________________                                                                         
458                                                       Giải Thoát Tức Thì 

ĐÁP THƯ ĐẠO HỮU PHƯƠNG XA 
 

 
Nhận thư anh thăm hỏi, 
Vui mừng quá đi thôi! 
Vì chúng mình xa cách 
Ngót hai thập niên rồi. 
 
Liền mượn giấy, mượn bút 
Viết hồi âm đôi lời, 
Để thưa anh được rõ 
Chuyện Đời, Đạo của tôi. 
 
Nay tuổi ngoài bát thập. 
Già, bệnh đang trên đà. 
Nhưng Người Ấy vô sự, 
Chẳng bệnh cũng chẳng gìa. 
 
Cơm ngày một, hai chén. 
Rượu, thuốc bỏ từ lâu. 
Bạn bè nhiều vô số 
Chả mời gọi ai đâu. (1) 
 
Kinh sách thường siêng đọc. 
Đọc kinh sống mới toanh. 
Đuốc Tuệ ấy tự thắp. 
Pháp Vô Pháp tự hành. 
 

          Tám gió thổi vẫn động.(2) 
Khác xưa, thấy biết liền. 
Còn Người Không Ngôi Thứ (3) 
Gió mấy cũng bình yên. 
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ĐÁP THƯ ĐẠO HỮU PHƯƠNG XA 
 

 
Nhận thư anh thăm hỏi, 
Vui mừng quá đi thôi! 
Vì chúng mình xa cách 
Ngót hai thập niên rồi. 
 
Liền mượn giấy, mượn bút 
Viết hồi âm đôi lời, 
Để thưa anh được rõ 
Chuyện Đời, Đạo của tôi. 
 
Nay tuổi ngoài bát thập. 
Già, bệnh đang trên đà. 
Nhưng Người Ấy vô sự, 
Chẳng bệnh cũng chẳng gìa. 
 
Cơm ngày một, hai chén. 
Rượu, thuốc bỏ từ lâu. 
Bạn bè nhiều vô số 
Chả mời gọi ai đâu. (1) 
 
Kinh sách thường siêng đọc. 
Đọc kinh sống mới toanh. 
Đuốc Tuệ ấy tự thắp. 
Pháp Vô Pháp tự hành. 
 

          Tám gió thổi vẫn động.(2) 
Khác xưa, thấy biết liền. 
Còn Người Không Ngôi Thứ (3) 
Gió mấy cũng bình yên. 
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Đã rõ cảnh giả tạm, 
Nên đối cảnh vô tâm. 
Cảnh sao thấy biết vậy. 
Không yêu, ghét lẫn lầm. 
 
Luôn phản quang tự kỷ. 

          Trong Tâm, Tham,Sân,Sy 
          Có hay không đều biết, 
          Chẳng bỏ sót điều gì. 

 
Muốn gọi sao cũng được, 
Thiền,Tịnh hay chi chi, 
Miễn làm sao miên mật 
Trong “thường tại tịch tri”. 
 
Hành Đạo trước sau vậy. 
Tinh tấn là tốt thôi.  
Còn ngôn từ, văn tự 
Chỉ là chuyện đầu môi. 
 
Anh quan tâm gạn hỏi 
Tôi vẫn tu tại gia,  
Hay đã đi tầm Đạo 
Nơi núi thẳm, rừng già. 
 
Đạo với Đời là một. 
Xa lánh cuộc sống này, 
Hướng ra ngoài tìm Đạo 
Thì sao tìm được đây!        
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           Ngay trong thân năm ấm  
Đã sẵn Phật, chùa rồi. (4) 
Còn chạy đi tìm kiếm  
Thì chỉ uổng công thôi. 
 

          Cứu cánh của Phật Đạo 
Là nhận biết rõ ràng  
Rằng trong ta có Phật 
Ngày đêm phóng hào quang. (4) 
 
Nhận biết được như thế, 
Kể như đường tu hành 
Đã tới được trạm chót. 
Đạo sáng rỡ rành rành. 
 
Sáng Đạo rồi, sống Đạo. 
Tự do như gió, mây. 
Tùy duyên và phóng khoáng 
Giữa phúc lạc tròn đầy. 
 
Được theo chân Phật, Tổ 
Là đại phước, đại duyên. 
Đấy con đường duy nhất 
Trở lại với Chân Nguyên. 
 
Vững một lòng, một dạ 
Trên đường Đạo mà đi. 
Có đi là có đến. 
Khéo nhận, đến tức thì. 
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           Nay xin được trân trọng 

 Có đôi lời gởi anh. 
 Kính chúc anh mạnh khỏe 
 Và Đạo qủa viên thành. 
 

                           Thân kính  
                     NBN 
     

Cước chú: 
 
(1) Các hành gỉả thường  sống trong chánh niệm nghĩa   là sống  với chân 
kiện hiện tiền, tức với tục đế, không  suy nghĩ   lăng xăng, đây đó. Nhà 
Thiền gọi các vị này là những “Nguời không cùng muôn pháp làm bạn”. 
Còn thế nhân thì lại thường sống với bóng, với ảnh, moi móc những 
chuyện cũ  xì của quá khứ, phóng ra những chuyện không tưởng của 
tương lai để nghiền ngẫm, để làm bạn đêm ngày, hôm sớm, và kết qủa là 
tự chuốc lấy phiền não, khổ đau và sợ hãi. 

 
(2) Tám gió hay bát phong đã giải thích ở trang 387. 

            
(3) Dịch từ  “Vô Vị Chân Nhân”, một tên gọi khác của Chân Như Phật 
Tánh. 
 
(4) Mượn ý từ bài kệ của Thiền Sư ni Liễu Nhiên sau đây: 

 
Ngũ ấm sơn đầu cổ Phật đường, 
Tỳ Lô trú dạ phóng hào quang. 
Nhược năng ư thử phi đồng dị, 
Tức thị Hoa Nghiêm biến thập phương. 
 
Tạm dịch là:  
  
Trên đầu núi Năm Ấm sẵn có ngôi chùa cổ. 
Phật ngày đêm phóng hào quang ở  đó. 
Nếu như  ngay đấy mà không có dị đồng 
Thì cảnh giới Phật trùm khắp mười phương. 
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NÀO XA XÔI GÌ.    
 
Lọt lòng đã sẵn có rồi. 
Nay sao vất vả tìm tòi uổng công. 
Có tìm  trọn kiếp cũng không 
Thấy đường ra thoát khỏi vòng khổ đau. 
Tưởng rằng cứ cúng, cứ cầu 
Thì rồi Tha Lực Nhiệm Mầu đoái thương,  
Xóa tên trong Sổ Đoạn Trường, 
Thế là cuộc sống trăm đường an vui. 
Nhưng không, ấy chuyện vẽ vời. 
Trầm luân vẫn cứ suốt đời trầm luân. 
Nếu như thấy được  nguyên nhân: 
Thời gian là gốc vô ngần trần lao,(1) 
Thì đâu phải cúng, phải cầu. 
Cửa Đương Xứ  ấy mau mau bước vào.(2) 
Hiện tiền phúc lạc biết bao! (3) 
“Tịch tri thường tại” pháp cao tuyệt vời!(4) 
Hồn nhiên, ngơ ngáo, vậy thôi. (5) 
Chẳng cần  sớm tối, đứng ngồi dụng công. 
Niết Bàn tại thế thong dong. 
Sức nào mà cứ nhọc lòng  bôn ba. 
Hoài công “nhập hải toán sa” (6) 
Quay đầu, ngay đấy  nào xa xôi gì. 
Bỏ Đời, cầu Đạo làm chi. 
 
                                     NBN                           
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Cước chú: 
 
(1) Thời gian đây là thời gian tâm lý. Trần lao là phiền não, lao nhọc. 
 
(2) Đương xứ: lúc này và tại đây 
 
(3) Tư Tưởng  là gốc của phiền não, khổ đau và sợ hãi. Hiện tiền là đất 
chết của tư tưởng. Tư tưởng không bén mảng đến đất này được vì hiện 
tiền vốn phi thời gian.  Phi thời gian là phi tư tưởng, là giải thoát, là phúc 
lạc. 
 
(4) Sống với hiện tiền và thấy biết không lời. 
 
(5) Tĩnh từ “ngơ ngáo” này mượn từ bản dịch bài kệ của Ngài Lục Tổ do 
thầy Thích Thanh Từ thực hiện (xin xem phần cước chú nơi trang 431). 
 
(6) Lời của Thiền Sư Huyền Giác trong “Chứng Đạo Ca” có nghĩa là vào 
biển đếm cát, một việc làm vừa vô ích vừa kéo dài bất tận. 
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                 LỌ PHẢI 
 
 
Hữu ngã, hàm dung cả Đất Trời.* 

Tùng duyên sanh diệt ấy trò chơi. 

Quán thân như thị Tâm thanh tịnh.  

Khán pháp đang là Ý thảnh thơi. 

Tu tập Chân Thiền không giải đãi.** 

Thực hành Chánh Pháp chẳng buông lơi. 

Hiện tiền khéo nhận âu là thấy. 

Lọ phải trèo non, vượt biển khơi. 
 
                                 NBN 
 
 
Cước chú: 
 
*Vạn pháp đều  là “Nhân Duyên Sở Sanh pháp” nên bản chất là 
vô ngã luôn luôn đổi dời, biến hoại. Không có pháp nào là một 
thực thể cố định ( fixed entity) cả. Chỉ riêng có Chân Như Phật 
Tánh mới duy nhất  là một pháp hữu ngã tức là một thực thể cố 
định mà thôi. 
Hàm dung: chứa đựng  
 

   **Giải đãi: trễ nải, biếng nhác (định nghĩa trong Từ Điển Phật   
   Học của soạn gỉa Đoàn Trung Còn). 
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UỔNG CHUYỆN TẦM CẦU 
 
 
Tầm sư học Đạo đã từ lâu.       
                     
Cầu ngộ Chân Như, Lẽ Nhiệm Mầu.     
                       
Một sáng, bỗng nghe chim chóc hót.         
                   
Giật mình! Ôi uổng chuyện tầm, cầu!       
                  
                                                                                                  
                                  NBN     
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                XIN MỜI  

Cửa Không là cửa Thiền Tông. 

Đích danh Thiền gỉa tâm không thì vào. 

Những gì vay mượn, bới đào,  

Đông Tây, kim cổ thuở nào bỏ đi. 

Khuôn vàng, thước ngọc chi chi 

Cũng không hề giúp ích gì được đâu. 

Cửa Thiền chẳng có cơ cầu. (1) 

Nơi nơi rộng mở như hầu đó đây. 

Vì Thiền là sống tròn đầy (2) 

Ngay trong cuộc sống hàng ngày là xong. 

Đừng ước muốn, đừng cầu mong. 

Ngã không, pháp cũng lại không, tham gì? 

Sống đâu, xong đấy, yên bề. (3) 

Ung dung quay gót trở về gia hương. 

Thiền đâu có lối, có đường. (4) 

Thiền Tông yếu bí: bình thường tâm thôi. 

Nào ai Thiền khách xin mời. 

                           NBN 
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Cước chú: 

 

1- Cơ cầu: lôi thôi, rắc rối (complicated) 
 
2-   Hành Thiền là sống không trốn chạy mà sống trọn vẹn với cuộc sống, 
ngay khi làm công kia, việc nọ trong cuộc sống hàng ngày, nghĩa là sống 
với chân kiện (fact), chứ không sống vơi khái niệm. Sống như thế, Thiền 
Tông gọi là sống trong chánh niệm. Lục Tổ nói: “Ly thế mịch Bồ Đề, 
kháp như  tầm  thố giác” Rời cuộc sống hàng ngày mà đi tìm Đạo thì 
chẳng khác gì đi tìm sừng thỏ. Còn Ngài J Krishnamurti thì nói: 
“Meditation is not a separate thing from life; It is the very essence of life, 
the very essence of daily living” 
 
3-  Thiền gỉa chân chính sống đến đâu xong đến đấy. Bắt đầu và cũng 
chấm dứt luôn (beginning và ending ngay, chứ không có continuity), vì 
nếu có continuity thì lại rơi vào lưới thời gian, nghĩa là phải “move on” 
chứ không dừng lại. 

4-  Vào cửa Thiền thì phải vào tức thì, chứ không có con đường nào dẫn 
đến cửa Thiền cả. Nếu có con đường thì lại có thời gian và hậu quả là lại 
có tư  tưởng, lại có vướng mắc. Câu này cũng còn có nghĩa là Thiền 
không có phương pháp,  mẫu  mực, khuôn sáo nào, vì nếu có thì lại có 
khái niệm, và khi đã có khái niệm thì Thiền lại chỉ là một trò chơi của tư 
tưởng thôi. (a play- thing of the mind). Thiền gỉa hành Thiền cũng không 
nhất thiết ngồi, không cần nhắm mắt, không cần Thiền thất, Thiền 
đường. 
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    RIÊNG TA VẪN THẾ 

(khai bút đón xuân giáp Ngọ) 

 

Tỵ đã đi qua, Ngọ đến rồi, 

Riêng Ta thì vẫn thế mà thôi. 

Xưa nay chẳng có đi cùng đến.* 

Sau trước cũng không đổi với dời. 

Bặt niệm vướng vào mơ qúa khứ. 

Dứt tâm mắc míu mộng tương lai. 

Thời gian ắt hẳn luôn vần chuyển. 

Vẫn thế, riêng Ta vẫn thế thôi. 

 

Vẫn thế, riêng Ta vẫn thế thôi. 

Tuyệt không trồi sụt với đầy vơi. 

Thanh an vắng lặng trò tư lự. 

Tự tại im lìm chuyện khúc nhôi.** 

Phú qúy hết thời gây cuốn hút. 

Vinh hoa mất thế tạo đeo đai.*** 

Thế gian biến đổi từng giây phút. 

Vẫn thế, riêng Ta vẫn thế thôi.   

                                      NBN 
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                                      NBN 
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Cước chú: 

Chữ Ta trên đây xin hiểu là Chân Ngã chứ không phải Phàm Ngã. 

*Phỏng theo câu trong Kinh Kim Cang:  “Vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ, 
cố danh Như Lai”  có nghĩa là cái không từ đâu đến và cũng không đi về 
đâu nên gọi  Như Lai. Như Lai chỉ cho Phật Tánh và cũng là một trong 
mười phương danh của Đức Phật. 

** Khúc nhôi ( hay khúc nôi): nỗi niềm, sự tình riêng.  

     Biết cùng ai tỏ khúc nôi (Nhị Độ Mai) 

*** Đeo đai: vướng víu.  

     Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo đai (Nguyễn Du) 

(Đây là hai định  nghĩa trong Việt Nam Tân Từ Điển của soạn gỉa Thanh 
Nghị)  
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MỈM CƯỜI 
 
Mỉm cười như Đức Phật  
Khi nhận ra Lẽ Thật. (1) 
Xưa nay không một vật, (2) 
Tựa hư không mà thật. 
Tưởng chừng như bí mật  
Vì không dễ nắm bắt. 
Nhưng nó vốn có mặt  
Thường trực ngay trước mắt,  
Chẳng bao giờ ẩn khuất, 
Nên không phải chật vật, 
Hay đôn đáo trầy trật, 
Hoặc van vái Trời Đất, 
Mới nhận ra Lẽ Thật. 
Đừng "quên mình theo vật". (3)  
Cứu cánh ắt sẽ đạt. 
Nhận ra là xong tất. 
Không có chuyện đắc, thất, (4)  
Hay hơn thua, cao thấp. (5) 
An trú trong Lẽ Thật, 
Nơi phúc lạc bậc nhất. 
Hết khổ đau chồng chất. 
Hết phiền não vướng vất. 
Luôn tự tại miên mật. 
Mỉm cười như Đức Phật. 
 
                      Chân Thường + NBN 
 
  
           



Giải  Thoát Tức Thì	 471
_______________________________________________________________________

Giải Thoát Tức Thì                                                      471 

Cước chú: 
 
(1) Lẽ Thật: Chân Tâm, Thể Tánh, Cái Thực Tướng Không Tướng 
      tối thượng, tối hậu. 
(2) Dịch từ câu “Bản lai vô nhất vật” trong một bài kệ của Ngài Lục 
     Tổ đăng ở Pháp Bảo Đàn Kinh. 
(3) Lời dạy của Đức Phật. 
(4) Cái Lẽ Thật vốn có sẵn trong tất cả mọi người, nên nhận ra  
      không phải là đắc, và không nhận ra chẳng phải là thất. 
(5) Cái Lẽ Thật vốn giống nhau trong tất cả mọi người, nơi Thánh  
      không thêm, nơi phàm không bớt, nên khi nhận ra thì không thể  
      có chuyện hơn thua, cao thấp được. 
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                 PHÁP GỐC 
 
 
Cổ kim không đến cũng không đi. 
Tuyệt đối không hề chuyển dịch chi. 
Tĩnh lặng, bao la, lồng lộng thế, 
Và không sinh diệt, giảm tăng gì. 
 
Chẳng phải nhân duyên kết tụ thành. 
Cũng không có chuyện bỗng nhiên sanh. 
Vốn là tự hữu, là hằng hữu. 
Ngay đấy! Nhưng ai hỏi đã rành? 
 
Luôn mới tinh khôi tự thuở nào. 
Thời gian không chỗ lọt chân vào. 
Lại không trên dưới, không hơn kém. 
Ngôn ngữ lời nào tả được sao! 
 
Ai phát tâm cầu quả Bất Lai. (1) 
Thoát vòng sinh tử khổ đau này, 
Hãy nên khéo léo nhận ra được. 
Ngọc ấy nơi mình sẵn có đây. 
 
Biểu hiện Ngọc này là giác tri. 
Sáng trưng, bình đẳng bất tư nghì. 
Vĩnh hằng như thế và như thế. 
Vô thủy đến giờ vẫn thế ni. 
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Riêng Ngọc này là thực có thôi. 
Thực này, thực tại cuối cùng rồi. 
Ngoài ra vạn pháp đều hư giả. 
Có đó mà không chẳng mấy hồi. 
 
Nếu vẫn không sao nhận được ra. 
"Gia trung hữu bảo" ở nơi ta, 
Thì tuy cửa Đạo tầm tay đấy, 
Mà vẫn như trời với đất xa. 
 
Hãy cứ quay vào hiệp giác đi. (2) 
Sống cùng ngọc quý tinh khôi kia.  
Tránh quay ra hiệp trần như trước. (3)  
Giải thoát nào đâu có khó gì. 
 
Hẳn ai Thiền giả cũng hay rằng. 
Sau trước Thiền Tông dạy rõ ràng:  
"Trực chỉ nhân tâm" là yếu bí. 
Tìm đường trở lại với gia hương. 
 
Pháp gốc là đây, pháp tột cùng. 
Đoạt nhân, đoạt cảnh cả hai không. (4)  
Hỏi còn gì nữa mà tìm kiếm. 
Cho mất thời giờ, uổng phí công. 
 
Đời người thấm thoát có là bao. 
Cửa sổ bóng câu chẳng khác nào. 
Chỉ kiếm tìm thôi đầu đã bạc. 
Khổ đau sao lại cứ ngăn rào! 
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Gặp được và hành pháp gốc này, 
Hẳn là duyên phước phải tràn đầy. 
Ba vô số kiếp đường dài ấy. 
Thu lại biến thành điểu đạo ngay. (5) 
 
                              NBN 
 
 
Cước chú: 
 
     ( 1 ) Bất lai: không trở lại nữa vì đã giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. 
     ( 2 ), ( 3 ). ( 5 ) : xin xem phần cước chú của bài "Quay về nhà cũ" 
     ( 4 ) : Đoạt nhân là buông xả vọng tâm bên trong, để không vướng 
mắc cảnh bên ngoài. 
Đoạt cảnh là thấy cảnh bên ngoài hư giả để tâm không nhiễm cảnh nữa. 
Với Thiền Tông thì "Nhân, cảnh câu bất đoạt" nghĩa là vọng tâm và 
ngoại cảnh đều dẹp bỏ cả mà chỉ thấy biết như thị, tức thấy biết vạn pháp 
như vạn pháp đang là. 
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CHÂN NGUYÊN QUAY VỀ  
 
Còn duyên, còn sống ở đời,  
Còn yêu thương hết mọi người thế gian.  
“Khốn tắc miên, cơ tắc xan”. (1)  
“Vô tâm đối cảnh” an nhàn Đạo nhân.  
Với Không Tướng*, “vô giá trân”, (2)  
Cái “Sinh Tử Bất Tương Can”, chung cùng. (2)  
Hữu Dư năm tháng thung dung.  
Quy y Tam Bảo “gia trung” diệu huyền (1)  
Bao giờ đoạn tận chư duyên,  
Thì vui nhẹ gót Chân Nguyên quay về. (3)  
Giã từ biển khổ, sông mê.  
 
                              NBN  
 
 
Cước chú: 
 
(1) Mượn lời, mượn ý của Ngài Sơ Tổ Trúc Lâm trong bài kệ “Cư Trần 
Lạc Đạo”:  
-“Khốn tắc miên, cơ tắc xan” Câu này có nghĩa là mệt thì ngủ, đói thì ăn, 
ý nói một cuộc sống hoàn toàn tùy duyên, duyên sao hay vậy.  
-“Đối cảnh vô tâm” là trước cảnh mà không vướng mắc vào cảnh tức 
không khởi niệm yêu, ghét (without psychological involvement). Ngài 
Sơ Tổ dạy: “Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền” nghĩa là đối cảnh mà 
không yêu ghét, lấy bỏ thì không còn gì để nói về Thiền nữa.  
-“ Gia Trung” là có sẵn ở trong nhà, chứ không phải ở bên ngoài và cũng 
không phải từ ngoài cửa đi vào. Cả câu này có nghĩa là quy y Tam Bảo: 
Phật , Pháp, Tăng vốn đã có sẵn trong ta. Phật đây là Phật Pháp Thân. 
Pháp đây là “Pháp Bổn Pháp Vô Pháp”, một tên gọi khác của Chân Như 
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Phật Tánh. Tăng đây là sự thanh tịnh, một thuộc tính vốn sẵn có của 
Chân Như  Phật Tánh.  
 
(2) Những từ này mượn nơi tác phẩm “Chứng Đạo Ca” của Ngài Huyền 
Giác:  
-“vô giá trân”: của quý không giá.  
-“sinh tử bất tương can”: không dính dáng đến sinh tử.  
 
(3) Chân Nguyên là Chân Thể Uyên Nguyên, cái căn gốc của vũ trụ vạn 
pháp, cái cội nguồn của chư Phật mười phương và ba đời.  
 
* Thực Tướng Không Tướng chính là Chân Tâm, Thể Tánh, là Chân Lý 
tối thượng, tối hậu, là Vô Thượng Pháp Môn mà Đức Phật đã truyền trao 
cho Ngài Ma Ha Ca Diếp, vị Tổ thứ nhất của Ấn Độ, trong Đại Hội Linh 
Sơn.  
 
Là Đạo nhân, các Ngài vãng sanh ngay khi còn ở cõi thế gian này, tức 
luôn sống an vui với cái “Sinh Tử Bất Tương Can”, cùng với tình yêu 
thương rộng khắp. Khi viên tịch, các Ngài an vui về với Chân Nguyên 
tức gốc gác, cội nguồn, không trở lại nữa, có chăng vì hạnh nguyện cứu 
độ.  

 




